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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    Quảng Bình, ngày   tháng 12 năm 2017 
 

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017 
Theo  điều 1 Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 1818 /TB-SNV ngày 04/12/2014.) 
 

TT Họ và tên 
Chức vụ ,  

chức danh công việc 

Người có 

nghĩa vụ 

kê khai 

tài sản 

Cấp 

trên 

quản 

lý 

Cấp 

uỷ 

quản 

lý 

 

Ghi 

Chú 

I. ĐỐI TƯỢNG BTV TỈNH ỦY QUẢN LÝ 

1. Trần Đình Dinh Giám đốc Sở X X   

2. Hoàng Văn Cường Phó Giám đốc Sở X X   

3. Phan Ngọc Duy Phó Giám đốc Sở X X   

4. Trần Thế Vương Phó Giám đốc Sở X X 
Bí thư 

Đ.Uỷ 
 

5. Võ Ngọc Thanh Phó Giám đốc Sở X X 
PBT 

Đ.Uỷ 
 

II. ĐỐI TƯỢNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH QUẢN LÝ 

6. Dương Văn Hùng 
Chi cục Trưởng Chi cục 

VTLT 
X  ĐUV  

7. Tô Ngọc Hồng Trưởng Ban Tôn giáo X  ĐUV  

8. Mai Xuân Toàn Trưởng Ban TĐ-KT X  ĐUV  
III. ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỐC SỞ QUẢN LÝ 

PHÒNG TCBC:      

9. Trần Đình Doan TP. TCBC&TCPCP X    

10. Trần Văn Dỵ Phó phòng TCBC &TCPCP X    

11. Lê Nam Trung Phó phòng TCBC &TCPCP X    

12. Phạm Thị Trang CV. Phụ trách biên chế X    

13. Đậu Thanh Hải CV PT BCĐ HĐ Tư vấn X    

PHÒNG XDCQ:      

14. Nguyễn Văn Túc Trưởng phòng XDCQ X  ĐUV  

15. Trần Thị Chuyên Phó Trưởng phòng XDCQ X    
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16. Nguyễn Đăng Nghĩa Phó Trưởng phòng XDCQ X    

PHÒNG CCVC:      

17. Ng Thị Hồng Minh Trưởng phòng CCVC X  ĐUV  

18. Trần Đăng Khoa Phó Phòng CCVC X    

19. Cao Thị Lan Anh Phó Phòng CCVC X  ĐUV  

20. Đinh Nữ Cẩm Nhung CV PT công tác cán bộ X    

21. Trần Thị Lan Phương CV PT công tác cán bộ     

PHÒNG CCHC:      

22. Phan Ngọc Lâm Trưởng phòng CCHC X    

23. Phạm Thị Xuân Phó Trưởng phòng CCHC X    

24. Lê Thị Ngọc Lan Phó Trưởng phòng CCHC X    

25. Trần Hải Quỳnh CV PT đào tạo, BD cán bộ. X    

THANH TRA:      

26. Trương Văn Ngoan Chánh Thanh tra Sở X    

27. Đỗ Như Lợi Phó Chánh Thanh tra Sở X    

28. Phạm Thị Bích Thúy Phó Chánh Thanh tra Sở X    

29. Đỗ Thị Minh Huệ Thanh tra viên X    

VĂN PHÒNG:      

30. Phạm Anh Tuấn Chánh Văn phòng  X    

31. Đoàn Trung Kiên Phó Chánh Văn phòng  X    

32. Lê Như Ý Phó Chánh Văn phòng X    

33. Đoàn Thị Kim Na Kế toán CQ VP Sở Nội vụ X    

34. Phạm Thị Lê Nhân viên VP-TQ X    

BAN TĐ-KT:     

35. Hồ Quyết Thắng Phó Ban TĐ-KT X  ĐUV  

36. Phạm Trung Kiên Phó Ban TĐ-KT     

37. Lê Mạnh Sơn Trưởng phòng TC-HC X    

38. Lê Quang Hợp T.P Nghiệp vụ II X    

39. Đặng Thị Phúc Như PTP phòng Nghiệp vụ II X    

40. Trương Thị Ngọc TP Nghiệp vụ I X    

41. Lý Thị Nghĩa PTP phòng Nghiệp vụ I X    

42. Nguyễn Thị Thương Cán bộ. Phòng nghiệp vụ II X    

43. Dương Th.Minh Lý PTP TC-HC kiêm Kế toán X    

44. Hoàng Thị Tuyết Nhân viên - Thủ quỹ X    
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BAN TÔN GIÁO:     

45. Nguyễn Duy Hạnh Phó Ban Tôn giáo X    

46. Nguyễn Thị Minh Huệ TP HC-TH X    

47. Lương Dũng Sỹ Trưởng Phòng Công giáo X    

48. Trần Thị Hoàng Huế Phó trưởng phòng phật giáo     

49. Nguyễn Trung Chính 
Trưởng phòng Phật giáo và 

tôn giáo khác 
X    

50. Nguyễn Thị Vinh Kế toán trưởng X    

51. Lê Thị Thu Hằng Nhân viên - Thủ quỹ X    

CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ:     

52. Trần Thị Cúc Phó  Chi cục Trưởng X    

53. Hồ Ngọc Thắng Giám đốc TT LT - lịch sữ X    

54. Phạm T. Thanh Huyền PGĐ TT lưu trữ - lịch sữ X    

55. Phạm Tân Dân Trưởng phòng HC-TH X    

56. Nguyễn Thị Tương Kế toán TT Lưu trữ - LS x    

57. Phan Thị Hồng Đào TP QL.VT-LT X    

58. Hồ Anh Chuyên P.P QLVT-LT     

59. Bùi Thị Tuyết Mai P.Trưởng phòng HC-TH X    

60. Trần Thị Nga Thuỷ Kế toán X    

61. Lê Thị Đàm Quyên Nhân viên - Thủ quỹ X    

Tổng cộng 59 07 09  

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu VT, HSCB. 
 
 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

Trần Đình Dinh 

                                                                            


